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t r ư ở n g  MN h o à n g  v ẻ n

CỘNG IIÒA XẢ MỌI Cllủ  NGHĨA VIỆT NAM 
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BÁO CẢO
v ề  tổng hợp kct quit thực hiện quỵ chề công khai và kct quà kicrn tra công tác thực 

hiện công khai theo Thông tir 36/2017/TT-BGDĐT cùa các cơ sờ giáo (lục (lãm học
2022-2023

- Trường (kì xây (lựng Quyết (lịnh số 2I2/QD-MNI1Y ngày 16 tháng 9 nám 2022 vỏ 
việc ban hành quy chế tồ chức hoạt dộng công khai cùa Trường mâm non Hoàng Yen.

- Nhừng nội dune cône khai trong Ke hoạch của dơn vị.
I. Cam kct chầt lirọiig giáo dục cùa cơ sỡ giáo dục mím học 2022-2023

Hiểu mẫu 01

STT Nội dung Nhà tre Mầu giáo

1 Cluit linmg nuôi dưỡng
chăm sóc giáo (lục tre dự
kien đat (tươc • •

Nhả trường đàm bão đây 
đủ và đúng tiêu chuán các 
điều kiện nuôi dưỡng, 
chăm sóc và ciáo dục theo 
yêu câu Điều lệ trường 
MN qui định.

Nhà trường dâm bào 
đẩy dù và dũng tiêu 
chuẩn các diều kiện nuôi 
dưỡng, chãm sóc và giáo 
dục theo yêu cầu Diêu lệ 
trường MN qui định.

II Clurong trình châm sóc giáo 
dục mầm non cùa nhà 
trường thực hiện

100% các lóp thực hiện 
chương trình GDMN 
(Vân bản hợp nhất sổ 01: 
VBHN-BGDDT ngày 13 
tháng 04 năm 2021 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục 
và Đào tạo.)

100% các lớp thực hiện / 
chương trinh GDMN 
(Vãn bân hợp nhất số 
01: VBHN-BGDĐT 
ngày 13 tháng 04 năm 
2021 của Bộ trưởng Bộ 
Giáo dục và Dào tạo.)

III Kết quà đạt được trê trê 
theo các lĩnh vực phát triển

Trẻ thực hiện được các 
động tác phát triền nhóm 
cơ vả hô hấp cũng như 
vận dộng cơ bản và phát 
triển tố chất vận dộng 
ban dầu.

Trẻ cỏ một số nền nép, 
thói quen tốt trong sinh 
loạt, thực hiện một sổ 

việc tự phục vụ

Trè thực hiện dược các 
dộng tác phát triển 
nhỏm cơ và hô hấp 
cùng như vận động cơ 
bản và phát triển tổ chất 
vận động.

Trè biết được một sổ 
món ăn thông thường và 
lợi ích cùa chúng dối 
với sức khỏe.



Trỏ thực hiện, giũ gìn sức 
khỏe.

Trỏ nhận biết và tránh 
một số neuy ca  không an 
toàn

Trẻ khám phá thc giới 
xung quanh bang các 
giác quan

Trẻ thể hiện sự hiểu biết 
về các sự vật, hiện tượnc 
gần gũi.

Nghe, hiểu lài nói. niết 
nhñc lọi các âm, các 
tiene, các câu và biết sử 
dụng neôn neừ dề giao 
tiếp.

Trê biết biểu lộ sự nhận 
thức vê bàn thân, n iêt 
bien lộ cảm xúc với con 
ncirời, sự vật gan gùi.

Trê thể hiện cảm xúc qua 
hát, vận d(>ne theo nhạc; 
tô, vẽ, nặn, xếp hình...

niel một sổ nguy cơ 
không an toàn và phòng 
tránh.

Nhận biết số đếm, số 
lượng Biết sắp xếp theo 
quy tac; so sánh 2 doi 
tượne; Nhận biết hình 
dạng; Nhận biết vị tri 
troné không gian, dịnh 
hướnc troné thời gian.

Nhận biết một sổ nghề 
phồ biến và nghề truyền 
thống dịa plnrơnc; Một 
số lẻ hội và danh lam 
thắng cành.

Lảm quen với việc dọc - 
viết

Thẻ hiện ý thức về bàn 
thân; Sự tự tin, tự lực.

Nhận biết và thề hiện 
câm xúc, tình càm với 
con neười, sự vật, hiện 
tưạnc xung quanh

Cám nhận và thể hiện 
câm xúc trước vẽ dẹp 
thiên nhiên, cuộc sòne 
và tác pham nchệ thuật.

IV Các hoạt động hô trợ  ch ím  
sóc giáo dục trè  ờ  cơ  sờ 
GDM N

- Hồ trợ niềm, giám 
học phi cho trẻ em hộ 
cận nehèo và hộ nehèo.

- Giáo dục hòa nhập.

- Hồ trợ niềm, giảm 
học phí cho trê em hộ 
cận nchèo và hộ nchèo.

- Hỗ trạ  tiền ãn trưa.
- Giáo dục hòa nhập.
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2. Cône khỉii rliut lưọng giáo «lục mầm non tlụrc le, nìlm học 2022-2023
Hint mẫn 02

Tông 
su trê 

em

Nhà trè MỈU giáo

STT Nội dung 03-12
tháng
tuổi

19-
24

thán
E

tuồi

25-36
th in g

tuổi

3-4
tuổi

4-5

tuổi
5-6

tuổi

1 T«:>ng S(> Ire em 416 / 32 29 93 128 134
1

1 Số trê em nhỏm ghép / / / / / /

*>
ăm Sổ trè em 1 buổi'ngày / / / / / / /

->3 Số trò em 2 buổi/ngày 416 / 32 29 93 128 134

4
Số trê em khuvểt tột học 
hòa nhập

/ Ị / / Ị / /

11
"Sô ỉ rẽ em (lirọcỉo  chức 
ùn
tai cơ sờ•

416 / 32 29 93 128 134

111
SÖ trẽ em il litre kiêm tra  
định kỳ sửe khỏe 416 Ị 32 29 93 128 134

IV
So trê em tlunọnc theo tịõĩ 
sire khòe bane bicu đo 
làng trương

416 / 32 29 93 128 134

V Tvêĩ quà pliât trien  sức 
khoe cũn tre  em 416 / 32 29 93 128 134

1
Sổ trê cân nặng bình 
thường

416 / 32 29 93 128 134

*) SÁ tre suy dinh dường thể 
nhẹ cân

08 / 01 / / 05 02

3
Sổ trê có chiều cao bình 
thường

376 / 31 24 89 115 117

4
Sổ trẻ suy dinh dường thề 
thấp còi

04 / 01 / 01 02 /

5 Sô trè thừa cân 39 02 02 06 11 18

VI
"So trê em JiQC càc 
chương trình  chàm  sóc 
giáo duc

416 / 32 29 93 12S 134

Ì.*

T F I
v\r
0A>
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1 Chương trình giáo dực nhà 
trê

61 / 32 29 / / /

Chương trình giáo (lục 
tn.ui giáo 355 / / / 93 128 134

3. Cong khai thông tin co sở \ ật chát cùa cơ sờ giiio »lục mầm non. nitm học 2022-2023
Itirii màn 03

ST
T Nội (lung VẨ 1So limng lỉinh <|ii:ìn

I Tổng sồ plùuig 13 2m:/trẽ

II Loại phòng học Ị /

1 Phòng học kicn cò 13 30 trê/ phòng

Phòng học bán kiên cổ /

3 Phòng học tọm /

4 Phòng học nhờ Ị

III Số dicni trmYng 1

IV Tổng diện tích dầt toàn trường (rrr) 1.659 n r

V T»‘»ng diýn tích .sân choi (m: ) 595 n r

VI Tông diộn tích một sổ loại phòng 424.92 n r

1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m: ) 63 n r
*) Diện tích phòng ngủ ( n r ) /

3 Diộn tích phòng vệ sinh ( n r ) 9.92 m:

4 Diện tích hiên chai (n r) 286 n r

5 Diựn tích phòng giáo dục thẻ chắt (nv) 63 m:

6
Diộn tích phòng giáo duc nghệ thuật hoặc 
đa chức nàng (nr') 63 n r

7 Diện tích nhà bếp và kho (m:) 66 m:

VII *

(

Tổng số thict bị, đồ dùng, dồ chơi tổi 
hiểu

Đơn vị tinh: bộ)

385 bộ 385 bộ/nhóm (lớp)
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1
So by thict bj. clö düng, db chai toi thieu 
bien cb theo quy djnh

/

2 Sb bb thict bj, db düng, db chai tbi thicu 
ebn thicu so vai quy djnh

VII
1

Tong so do chtri ngoai triri 15
15 by/ san choi 

(trirrmg)

1 \

Tong so thict bj dign tir-tin hye dang 
dirrrc sir dyng phuc vu hye tap (mav vi 
tinh. may chieu, may bnh ky thu.it sb v.v... 
)

07

May vi tinh: 13 

Mav chicu:01 

Tivi: 13 

Catsset: 03 

May in: 10 

Bän tirong tac: 01

\

Tbng so thict bj phuc vu giao duc khac

(Ligt ke cac thict bj ngoäi danh myc tbi 
thicu theo quy djnh)

150
13 thict bj/nhom 

(lorp)

1 Ti vi 01

2 Nhyc cu ( Dan oegan. ghi ta, trong) 09

a May photo /

4 Dau Video'däu dla /

5 Thiet bj khac (hg thöng dm thanh) 01

6 Db chai ngodi trai 15

7 Ban ghe düng quy cach NT: 17 

MG: 198

S Thiet bj khac... /

•«'DN
i

Sblugm g(nr)

XI Nha vg sinh
Düng 

cho giao 
vien

Düng cho hye sinh Sb nr/tre cm
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Chung N am  N ù Chung Nam  "N i:

.
j

Đạt chu An vệ s inh*
05

15 0J  n r

.

■ 1

Chưa đạt chuàn vò 
s inh*

1 1 /:i°  iĩ;nh ỉô I-Ỉ 2l 1s> {kỉ^BG ũD T n g . h '  O” -  20(1$ cũkĩ ¿H> í n n m v  / h "< Giảo ( / ; .v  VM 
ô ừ o  ’« V  f w n  £ > ;ề a  /c: 7 n / ừ r j £  mầ”ĩ non \ ừ  7 7 :ò - :g  f t r  51» 20!Ị TT-RÌTngừy
- - 6 - w 7 « «  &5 >* tì' X:-: h2ĩnh ỌỊỌ'chuồn kỳ thuàt <ỊĨA\'gia »V rAí r.v:;- </yü l/Vn NÃ» 
iĩãrn hop XV sinkt

r  ỉ _____________________________________________________
Cò Không

XII Nguồn nirức sình hoạt hợp vệ sinh X

XIII
!_____

Nguồn điện (lirôi. phát điện ricng) X

XIV Ket nỏỉ in ternet X

XV T rang  thõng tin điện từ  (ưebsitc) cùa cư sỡ giáo dục X

XV. Tường rào  \ ỉ y X

4. Cõng khai thông tin VC đội ngủ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên cùa cơ sờ giáo
đục mầm non. năm học 2022-201?

Biểu màu 04

ST

T
Nội dung

Tồn

g sổ

Trình độ dào tạo

Hạng chức 

danh nghe 

nghiệp

Chuần nghề nghiệp

T

s
ThS

Đ

H
CĐ

T

c

Dưõ

ÌTC

Hạng

IV

Hạn

g ìn

Hạn

g ỉ l
Tốt

Kh

ả
Đạt

Chư 

a dạt

Tổng sổ giáo 

viên, cân bộ 

quản lý và 

nhân viên

41 31 02 06 os 06 05 20 os 17 01 /

I Giáo viên 25 22 01 02 / 05 05 15 06 17 01 /
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1 Nhà trê 04 03 / 01 / 02 / 02 01 02 01 /

Mầu giáo 21 19 01 01 // 03 05 13 05 16 / /

II
Cán bộ quàn

lý
03 03 / / / / / 03 / 03 / /

1 1 liệu trường 01 / / / / / / 01 / 01 / /

*> Phó hiệu 

trưởng
02 02 / / / / / 02 / 02 / /

III Nhân viên 12 02 01 04 04

Nhân viên vãn 

thư
01 01 / /

ém

Nhản viên ke 

toán
01 01

Thù quỳ 01 01

4 Nhản viên V  tè 01 01

5 Nhàn viên khác 05 03 02

6
Nhân viên bào

cộ
03 / 03

- Kct quả thực hiện
+ Hình thức côn«: khai:

• Niêm vét còng khai tại phònc Hội đồne nhà trường và bàn thõnc tin của nhà trường.
- Công khai trong các kv họp. hội nchị Ban đại diện CMHS.
- Còng khai trên tranc thông tin diện tử cùa nhà trường .
+ T h ò i  đ iểm  côn g  khai:

Công khai vào tháng 6 hàng nảm (khi kct thúc nAm học), đàm bào tinh đầy đủ. chinh 
xác và cập nhật khi khai giảng nảm học (thảng 9) và khi có thòng tin mói hoặc thay dổi.

+ Đ.Ì công khai các nội dung:
Theo biểu 1, 2, 3, 4
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- Viỳc thực liiỳn lláo cAo hít 4]«I¡I thực liifii (|II> chí' công kliỉii CIII» mini học Inrúc 
vA KÍ- hoạch trien khui I|II> chí- còng khui mini học 202.1-2024.

- Nhận \i\ ,  đAnli giA:
* ưudicm:

- NhA tntìmg d.1 thực hiện tót \ iộc cỏng khai cam kct cùa nhA trường VC cli.It lượng 
giAo (lục thực te. vè dieu kiên dàm hão chill hrợng giáo dục \ A \ ề thu chi tài chỉnh de ngirìri 
học. cốc thành viên cùa nhA trường và xfl hội tham pia giám sát và dánh giA nhà trường theo 
quy (lịnh cùa phAp luột.

- Qua vice thực hiên còng khai nhA tnrìmg d.1 timp hirớc nâng cao tỉnh minh bọch. 
phAt huy dân chù. Ung cưímg tinh tự chủ vA tự chịu trách nliỉỷm tại dem vị trong quAn lý 
nguồn lực và dám bAo ch.it lượng giáo dục.

I hin ehe; Không 
- 1)0 nghị: Khỏng

iXơi nhộn:
PlnSng GH.UIT, 

- Um VT.


